HUYỆN SỐP CỘP
	BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2011 

	(Kèm theo  Nghị quyết số:167/2010/NQ-HĐND ngày 21/12/2010 của HĐND huyện Sốp Cộp)

	
	
	
	
	          Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Chương trình
	Kế hoạch vốn năm 2011
	Ghi chú

	
	
	Tổng
	Vốn phân bổ chi tiết
	Vốn chưa phân bổ
	

	 
	Tổng
	60.415
	44.161
	16.254
	 

	I
	 Nguồn vốn bổ sung trong cân đối
	6.130
	6.130
	 
	 

	1
	Vốn bổ sung cân đối
	6.130
	6.130
	 
	Chi tiết tại biểu số 01

	II
	 Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu
	54.285
	38.031
	16.254
	 

	1
	Vốn hỗ trợ thực hiện Nghị quyết  số 30a/2008/NQ-CP
	39.921
	24.031
	15.890
	 

	 
	Vốn đầu tư phát triển
	28.601
	24.031
	4.570
	Chi tiết tại biểu số 02

	 
	Vốn sự nghiệp
	11.320
	 
	11.320
	 

	2
	Hỗ trợ huyện mới tách
	11.000
	11.000
	 
	Chi tiết tại biểu số 03

	3
	Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng 
	2.000
	               2.000 
	 
	Chi tiết tại biểu số 04

	4
	Hỗ trợ thực hiện Quyết định số 1592/QĐ-TTg
	1.000
	               1.000 
	 
	Chi tiết tại biểu số 05

	5
	Hỗ trợ thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg
	364
	 
	               364 
	 

	
	
	
	
	
	


	HUYỆN SỐP CỘP
	
	
	
	
	
	
	Biểu số: 01

	
	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2011 - NGUỒN VỐN BỔ SUNG CÂN ĐỐI 

	(Kèm theo  Nghị quyết số: 167/2010/NQ-HĐND ngày 21/12/2010 của HĐND huyện Sốp Cộp)

	
	
	
	
	
	
	
	                Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên dự án
	Chương, khoản
	Chủ đầu tư
	Địa điểm XD
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Khối lượng hoàn thành đến 31/12/10
	Vốn đã giải ngân đến 31/12/10
	Kế hoạch vốn năm 2011
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số QĐ
ngày/tháng/năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	20.940,55
	3.187,82
	2.208,85
	6.130,00
	 

	I
	Các dự án hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	2.497,38
	2.287,82
	1.346,85
	144,85
	 

	1
	Nhà tạm giữ phương tiện Công an huyện
	605 - 471
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Sốp Cộp
	2010
	466, 08/3/10
	488
	458,53
	346,85
	111,68
	 

	2
	Hệ thống NSH bản Cống xã Mường Lạn
	605 - 134
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Lạn
	2008-2009
	539, 19/5/08
	         1.045,8 
	         889,48 
	600
	33,17
	 

	II
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	      1.943,17 
	        900,00 
	       862,00 
	   738,15 
	 

	1
	Bếp ăn, cổng, tường rào và một số hạng mục phụ trợ Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ Sốp Cộp
	605 - 491
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Sốp Cộp
	2010-2011
	 2543, 03/12/10 
	              596 
	             300 
	         262,00 
	238,15
	 

	2
	Đầu tư nâng cấp một số hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Sốp Cộp
	 
	UBND xã Sốp Cộp
	Xã Sốp Cộp
	2010-2011
	 2609, 10/12/10 
	            658,6 
	             300 
	         300,00 
	250
	 

	3
	Nâng cấp đường vào bãi rác huyện 
	605 - 223
	UBND xã Sốp Cộp
	Xã Sốp Cộp
	2010-2011
	 2524, 30/11/10 
	            688,6 
	             300 
	         300,00 
	250
	 

	III
	Công trình chuẩn bị và thực hiện đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	         16.500 
	               -   
	               -   
	     5.247,0 
	 

	1
	Đường giao thông từ Cầu sắt qua suối Nậm Ban nối với tỉnh lộ 105
	605 - 223
	UBND H Sốp Cộp
	 Trung tâm huyện 
	2011
	 
	            4.000 
	 
	 
	       2.207,0 
	Bồi thường GPMB khoảng 1 tỷ đồng

	2
	Trụ sở xã Mường Và
	605 - 463
	UBND H Sốp Cộp
	 
	2011-2012
	 
	            4.000 
	 
	 
	       1.000,0 
	 

	3
	Trụ sở xã Dồm Cang
	605 - 463
	UBND H Sốp Cộp
	 
	2011-2012
	 
	            4.000 
	 
	 
	       1.000,0 
	 

	4
	Trụ sở xã Sam Kha
	605 - 463
	UBND H Sốp Cộp
	 
	2011-2012
	 
	            4.500 
	 
	 
	       1.040,0 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	HUYỆN SỐP CÔP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Biểu số: 02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2011 - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG THỰC HIỆN
 NGHỊ QUYẾT SỐ 30a/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/08

	
	(Kèm theo Nghị quyết số: 167/2010/NQ-HĐND ngày 21/12/2010 của HĐND huyện Sốp Cộp)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục đầu tư
	Chương,  loại
	Chủ đầu tư
	Địa điểm 
đầu tư
	Thời gian 
KC-HT
	Năng lực 
thiết kế
	Quyết định đầu tư
	Khối lượng hoàn thành đến ngày 31/12/2010
	Vốn đã giải ngân đến ngày 31/12/2010
	Kế hoạch vốn năm 2011
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Số QĐ
ngày/tháng/năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ (37 dự án)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	275.678,1
	80.268,0
	48.136
	24.031,00
	 

	A
	Công trình hoàn thành (16 dự án)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.336,7
	24.261,9
	19.570,0
	4.691,88
	 

	1
	Đường Nà Vạc-Pá Kạch trên
	605 - 223
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Lạn
	2009-2010
	5 Km
	2451, 12/11/09
	1.129
	853,41
	750
	103,41
	Bản ĐBKK

	2
	Đường bản Huổi Ái-bản Pá Hốc
	605 - 223
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Sốp Cộp
	NT
	5 Km
	2276, 03/11/09
	903
	795,19
	700
	95,19
	Bản ĐBKK

	3
	Đường bản Tỉa-Bản Huổi Sang
	605 - 223
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Sam Kha
	NT
	4,5 Km
	2449, 12/11/09
	888
	822,17
	540
	282,17
	Bản ĐBKK

	4
	Đường bản Cang -bản Pá Hốc
	605 - 223
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Dồm Cang
	NT
	11 Km
	1989, 15/9/09
	2.588
	2.419,53
	1.600
	819,53
	Bản ĐBKK

	5
	Đường bản Noong Lanh-Bản Hốc
	605 - 223
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Và
	NT
	2 Km
	2451, 02/12/09
	290
	269,50
	190
	79,50
	Bản ĐBKK

	6
	Thuỷ lợi Huổi Dồm xã Dồm Cang
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Dồm Cang
	NT
	14,2
	1885, 11/9/09
	2.851
	2.651,13
	2.050
	601,13
	Bản ĐBKK

	7
	Thuỷ lợi Pá Khoang xã Mường Và
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Và
	NT
	4
	1991, 15/9/09
	619
	547,15
	440
	107,15
	Bản ĐBKK

	8
	Thuỷ lợi bản Mường Lạn
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Lạn
	NT
	7,5
	1866, 07/9/09
	1.334
	1.274,19
	950
	324,19
	 

	9
	Thuỷ lợi bản Bánh I+bản Nà Liền xã Púng Bánh
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Púng Bánh
	NT
	16,5
	1867, 07/9/09
	1.946
	1.817,79
	1.600
	217,79
	Bản ĐBKK

	10
	Thuỷ lợi bản Cang xã Dồm Cang
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Dồm Cang
	NT
	8
	1186, 11/9/09
	1.110
	980,67
	800
	180,67
	 

	11
	Thuỷ lợi bản Liềng xã Mường Lèo
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Lèo
	NT
	10,3
	1855, 03/9/09,
	1.815
	1.770,80
	1.450
	320,80
	 

	12
	Thuỷ lợi bản Tông xã Mường Và
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Và
	NT
	49
	2142, 15/9/09
	3.711
	3.456,83
	2.850
	606,83
	 

	13
	Thuỷ lợi bản Nà Lìu xã Dồm Cang
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Dồm Cang
	NT
	5,2
	216, 19/01/10
	764
	708,03
	600
	108,03
	 

	14
	Thuỷ lợi Nà Vạc xã Mường Lạn
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Lạn
	NT
	7,3
	1868, 07/9/09
	1.361
	1.272,42
	1.000
	272,42
	 

	15
	Thuỷ lợi Púng Tòng xã Nậm Lạnh
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Nậm Lạnh
	NT
	10
	1843, 03/9/09
	2.195
	2.107,38
	1.900
	207,38
	 

	16
	Thuỷ lợi bản Nà Mòn bản Tặc Tè xã Mường Và
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Và
	NT
	14,7
	2149, 15/10/09
	2.833
	2.515,69
	2.150
	365,69
	Bản ĐBKK

	B
	Công trình chuyển tiếp (21 dự án)
	 
	 
	 
	 
	
	
	249.341
	56.006
	28.566
	19.339,12
	 

	1
	Đường GT Sốp Cộp -Cửa khẩu Lạnh Bánh  (Đoạn Sốp Cộp- trung tâm xã Nậm Lạnh)
	605 - 223
	UBND H Sốp Cộp
	Xã: Sốp Cộp, Nậm Lạnh
	2010-2011
	6,5 Km
	1006, 13/4/06
	196.956
	26.000
	10.000
	2.000
	Lồng ghép

	2
	Phòng khám đa khoa khu vực Púng Bánh
	605 - 522
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Púng Báng
	2009-2011
	10 giường
	3286, 04/12/09
	7.010
	3.500
	1.050
	2.000
	NT

	3
	Thuỷ lợi Nà Dìa xã Sốp Cộp
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Sốp Cộp
	NT
	23
	2143, 15/10/09
	4.756
	4.300,00
	3.383
	900,12
	 

	4
	Thuỷ lợi Bản Khá xã Púng Bánh
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Púng Bánh
	NT
	7,5
	1854, 03/9/09
	1.546
	1.200,00
	1.100
	330
	 

	5
	Đường bản Khá-bản Nậm Lạn
	605 - 223
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Lạn
	NT
	15 Km
	1856, 03/9/09
	2.990
	2.256,17
	1.850
	850
	Bản ĐBKK

	6
	Đường bản Kéo -bản Nà Liền
	605 - 223
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Púng Bánh
	NT
	7,8 Km
	1887, 11/9/09
	3.391
	3.200,00
	2.100
	1.050
	Bản ĐBKK

	7
	Đường Km17 đi Pá Khoang-bản Huổi Luông
	605 - 223
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Lèo
	NT
	3 Km
	2450-02/12/09
	413
	350,00
	290
	60
	Bản ĐBKK

	8
	Đường giao thông Km8 (Đường Lạnh Bánh- Hua Lạnh)-Huổi Hịa xã Nậm Lạnh
	605 - 223
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Nậm Lạnh
	2010-2011
	5,4 Km
	1699, 19/8/10
	1.617
	800
	200
	700
	Bản ĐBKK

	9
	Đường giao thông bản Cống-Huổi Men xã Mường Lạn
	605 - 223
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Lạn
	NT
	4,7 km
	2451, 02/12/10
	1.470
	700
	300
	600
	Bản ĐBKK

	10
	Đường giao thông Km6 (Đường Sam Kha-Mường Lèo)-Phá Thoóng xã Sam Kha
	605 - 223
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Sam Kha
	NT
	3,3 Km
	1776, 06/9/10
	968
	600
	200
	400
	Bản ĐBKK

	11
	Thủy lợi Nà Nghè xã Mường Và
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Và
	NT
	28
	1693, 19/8/10
	3.888
	1.500
	500
	1.800
	 

	12
	Thuỷ lợi bản Nà Pháy xã Dồm Cang
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Dồm Cang
	NT
	9,2
	1695, 19/8/11
	1.826
	1.000
	400
	800
	 

	13
	Thuỷ lợi bản Nghịu xã Púng Bánh
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Púng Bánh
	NT
	9,25
	1694, 19/8/10
	2.721
	1.000
	500
	1.300
	 

	14
	Hệ thống nước sinh hoạt bản Mạt xã Mường Lèo
	605 - 134
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Lèo
	NT
	81 hộ
	1696, 19/8/09
	1.970
	800
	300
	900
	 

	15
	Hệ thống nước sinh hoạt bản Khá xã Mường Lạn
	605 - 134
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Lạn
	NT
	136 hộ
	1698, 19/8/10
	2.256
	1.000
	400
	1.000
	 

	16
	Hệ thống nước sinh hoạt bản Púng Tòng xã Nậm Lạnh
	605 - 134
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Nậm Lạnh
	NT
	65 hộ
	1697, 19/8/11
	1.132
	600
	300
	300
	 

	17
	Kênh thuỷ lợi Hin Cáp xã Mường Và
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Và
	NT
	30 ha
	2285, 27/10/10
	3.618
	1.500
	831
	1.449
	 

	18
	Thuỷ lợi Tin Tốc xã Dồm Cang
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Dồm Cang
	NT
	10, 5
	2997, 08/10/10
	2.756
	1.000
	638
	1.000
	Bản ĐBKK

	19
	Trạm y tế xã Mường Và
	605 - 521
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Và
	NT
	Nhà 02 tầng theo thiết kế mẫu
	1867, 17/9/10
	2.217
	1.500
	1.200
	500
	Lồng ghép

	20
	Trạm y tế xã Mường Lèo
	605 - 521
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Lèo
	NT
	NT
	1868, 17/9/10
	3.083
	1.700
	1.624
	700
	Lồng ghép

	21
	Trạm y tế xã Sam Kha
	605 - 521
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Sam Kha
	NT
	NT
	1869, 17/9/10
	2.759
	1.500
	1.400
	700
	Lồng ghép


	HUYỆN SỐP CỘP
	
	
	
	
	Biểu số: 03

	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2011 - NGUỒN VỐN HỖ TRỢ HUYỆN MỚI TÁCH 

	(Kèm theo số Nghị quyết số: 167/2010/NQ-HĐND ngày 21/12/2010 của HĐND huyện Sốp Cộp)

	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên dự án
	Chương, khoản
	Chủ đầu tư
	Địa điểm XD
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Khối lượng thực hiện đến 31/12/2010
	Vốn đã giao đến ngày 31/12/2010
	Kế hoạch vốn năm 2011
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số QĐ
ngày/tháng/năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	102.302,9
	82.384,87
	65.515,9
	11.000,00
	 

	I
	Công trình hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	       3.920,7 
	3.684,87
	       3.500,0 
	184,87
	 

	1
	Cột ăng ten tự đứng Đài truyền thanh truyền hình
	605 - 252
	UBND H Sốp Cộp
	Trung tâm huyện
	 2009-2010 
	251, 10/2/09
	             2.940,0 
	        2.770,20 
	           2.650 
	120,20
	 

	2
	Nhà mái che đa năng và các hạng mục phụ trợ Nhà khách huyện Sốp Cộp
	605 - 311
	UBND H Sốp Cộp
	 
	2010
	507, 18/3/10
	                980,7 
	          914,67 
	              850 
	64,67
	 

	II
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	     89.382,2 
	      77.700,0 
	     62.015,9 
	     7.615,13 
	 

	1
	Trụ sở làm việc HU; HĐND-UBND huyện Sốp Cộp
	605 - 463
	UBND H Sốp Cộp
	NT
	 2008-2010 
	 779, 27/3/08 
	         48.032 
	          45.700 
	          37.480 
	      2.520,00 
	Lồng ghép đề án 1584 năm 2011 là: 7 tỷ

	2
	Hệ thống đường nội thị khu A trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp giai đoạn II
	605 - 223
	UBND H Sốp Cộp
	NT
	 2009-2010 
	 3449, 30/12/08 
	         37.285 
	          30.500 
	          23.423 
	      2.500,00 
	Lồng ghép đề án 1584 năm 2011 là: 7 tỷ

	3
	Trụ sở xã Sốp Cộp
	605 - 463
	UBND H Sốp Cộp
	NT
	2010-2011
	 117, 5/7/10 
	        4.065,2 
	            1.500 
	           1.113 
	      2.595,13 
	 

	III
	Công trình chuẩn bị và thực hiện đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	          9.000 
	           1.000 
	                -   
	       3.200,0 
	 

	2
	Đường giao thông trung tâm hành chính huyện giai đoạn III (Ngã ba phân viện nối với đường Sốp Cộp - Mường Và - Mường Lạn)
	605 - 223
	UBND H Sốp Cộp
	NT
	 
	 
	           9.000 
	            1.000 
	 
	        3.200,0 
	Bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1,5 tỷ đồng


	HUYỆN SỐP CỘP
	
	
	
	
	
	
	
	                                     Biểu số: 04

	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2011- XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG CÁC XÃ BIÊN GIỚI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 160/2007/QĐ-TTg

	(Kèm theo Nghị quyết số: 167/2010/NQ-HĐND ngày 21/12/2010 của HĐND huyện Sốp Cộp)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên dự án
	Chương, khoản
	Chủ đầu tư
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế 
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Khối lượng hoàn thành đến 31/12/2010
	Vốn đã giải ngân đến 31/12/2010
	Kế hoạch vốn năm 2011
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Số QĐ
ngày/tháng/năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.712
	7.654,43
	5.231
	2.000,00
	 

	I
	Công trình hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.738
	3.554
	3.400
	486,87
	 

	1
	Thuỷ lợi Phiêng Pen xã Mường Lạn
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Lạn
	13 ha
	 2008-2009 
	4148, 17/11/08
	1.860
	1.771,57
	1.700
	71,57
	 

	2
	Thuỷ lợi Huổi Hùm xã Mường Và
	606 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Và
	18 ha
	 2008-2010 
	4150, 18/11/08
	1.877
	1.782,86
	1.700
	82,86
	 

	3
	Đường giao thông Bản Lạnh Bánh-Bản Hua Lạnh xã Nậm Lạnh
	605 - 223
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Nậm Lạnh
	14,5 Km
	 2008-2009 
	4197, 21/11/08
	2.991
	2.832
	2.500
	332,44
	Bản ĐBKK

	II
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.975
	4.100
	1.831
	1.513,13
	 

	1
	Đường giao thông Bản Huổi Làn-Huổi Áng xã Mường Lèo
	605 - 223
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Lèo
	6,5Km
	 2009-2010 
	840,  07/5/09
	1.794
	1.790
	1.600
	100,00
	Bản ĐBKK

	2
	Nước sinh hoạt bản Khá xã Mường Lạn
	605 - 134
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Lạn
	139 hộ
	2010-2011
	1698,  19/8/10
	2.256
	800
	400
	428,43
	 

	3
	Kênh thuỷ lợi Hin Cáp xã Mường Và
	605 - 016
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Và
	30 ha
	2010-2011
	2285, 27/10/10
	3.618
	1.500
	831,45
	417,14
	 

	4
	Hệ thống nước sinh hoạt bản Mạt xã Mường Lèo
	605 - 134
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Lèo
	81 hộ
	2010-2011
	1696, 19/8/10
	1.970
	1.000
	300
	400,00
	 

	5
	Hệ thống nước sinh hoạt bản Púng Tòng xã Nậm Lạnh
	606 - 134
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Nậm Lạnh
	65 hộ
	2010-2011
	1697, 19/8/10
	1.132
	800
	300
	167,56
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	(Kèm theo Nghị quyết số: 167/2010/NQ-HĐND ngày 21/12/2010 của HĐND huyện Sốp Cộp)

	
	
	
	
	
	
	
	                Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên dự án
	Chương, khoản
	Chủ đầu tư
	Địa điểm XD
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Khối lượng hoàn thành đến ngày 31/12/2010
	Vốn đã giải ngân đến ngày 31/12/2010
	Kế hoạch vốn năm 2011
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số QĐ
ngày/tháng/năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	

	 
	Các dự án hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	5.269,7
	4.457,17
	3.424
	1.000,00
	 

	1
	Hệ thống NSH bản Cọ xã Púng Bánh
	605 - 134
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Púng Bánh
	2008-2009
	143, 28/02/08
	720,0
	633,04
	450
	183,04
	 

	2
	Hệ thống NSH bản Nà Vạc xã Mường Lạn
	605 - 134
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Lạn
	2008-2009
	538, 19/5/08
	457,0
	375,73
	350
	25,73
	 

	3
	Hệ thống NSH bản Cang xã Nậm Lạnh
	605 - 134
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Nậm Lạnh
	2008
	42, 23/01/08
	431,0
	373,42
	350
	23,42
	 

	4
	Hệ thống NSH bản Cống xã Mường Lạn
	605 - 134
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Lạn
	2008-2009
	539, 19/5/08
	1.045,8
	889,48
	600
	256,31
	 

	5
	Hệ thống NSH bản Huổi Luông xã Mường Lèo
	605 - 134
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Mường Lèo
	2008-2009
	537, 19/5/08
	642,0
	499,73
	400
	99,73
	Bản ĐBKK

	6
	Hệ thống NSH bản Hua Lạnh xã Nậm Lạnh
	605 - 134
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Nậm Lạnh
	2008
	950, 07/7/08
	912,9
	785,45
	614
	171,45
	Bản ĐBKK

	7
	Hệ thống NSH bản Men, Nà Khá xã Dồm Cang
	605 - 134
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Dồm Cang
	2008
	804, 04/6/08
	1.061,0
	900,32
	660
	240,32
	Bản ĐBKK


